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NĂM HỌC: 2021 - 2022
A. NỘI DUNG CẦN ÔN TẬP

	ĐẠI SỐ
	+ Chương IV: Bất phương trình. Hệ bất phương trình
+ Chương VI: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

	HÌNH HỌC
	+ Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng


B. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

	ĐẠI SỐ
	* Chương IV: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
* Chương IV: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
* Một số vấn đề cần lưu ý:
(1). Giải bất phương trình bằng cách lập bảng xét dấu (định lí về dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai): tích, thương 
(2). Giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu GTTĐ, bất phương trình vô tỉ (các dạng cơ bản)
(3). Tìm giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng (với mọi x), vô nghiệm  
(4). Cho trước một giá trị lượng giác của một cung, tính các giá trị lượng giác còn lại (dùng các hệ thức cơ bản, dùng công thức cộng, công thức nhân)
(5). Chứng minh một số đẳng thức lượng giác (cơ bản).
(6). Bài toán liên hệ thực tiễn liên quan đến lượng giác (nếu có).

	HÌNH HỌC
	* Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
* Một số vấn đề cần lưu ý:

(7). Viết phương trình (tham số, tổng quát) của đường thẳng khi biết tọa độ điểm và véc tơ (chỉ phương, pháp tuyến).
(8). Cho trước tam giác với tọa độ ba đỉnh, viết phương trình các đường cao, trung tuyến, đường trung trực,...
(9). Tìm tọa độ điểm thuộc đường thẳng thỏa yêu cầu về góc, khoảng cách (đơn giản).
(10). Viết phương trình đường tròn: biết tâm+bán kính, biết ba điểm thuộc đường tròn,…
(11). Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tiếp điểm.
(12). Tìm tọa độ giao điểm giữa đường thẳng và đường tròn.                      

(13). Tính góc giữa hai đường thẳng, tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.

(14). Viết phương trình chính tắc của elip khi biết độ dài trục lớn, trục bé.
(15). Viết phương trình chính tắc của elip khi biết tiêu cự và tọa độ một điểm thuộc elip.
(16). Bài toán thực tiễn về đường thẳng, đường tròn, elip (nếu có).


Ghi chú: Bám sát vào các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Toán 10.
C.  MA TRẬN ĐỀ NGHỊ
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Bất phương trình và hệ bất phương trình
	Câu 2a. (1,0 điểm)

Giải bất phương trình bằng (tích, thương các nhị thức) cách lập bảng xét dấu
	Câu 1. (1,0 điểm)

Tìm tham số m để bất phương trình vô nghiệm (hệ số a không chứa m)
	Câu 2b. (1,0 điểm)

Giải bất phương trình vô tỉ (sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ hoặc bình phương 2 lần)
	

	Giá trị lượng giác của một cung. Công thức lượng giác
	Câu 2a. (1,0 điểm)

Cho  trước một giá trị lượng giác (sin), tính các giá trị lượng giác (sử dụng công thức công, công thức nhân đôi)
	Câu 2b. (1,0 điểm)

Rút gọn biểu thức (sử dụng cung liên kết, công thức lượng giác cơ bản)
	Câu 2c. (1,0 điểm)

Chứng minh đẳng thức lượng giác (sử dụng công thức biến đổi, công thức hạ bậc, công thức nhân, công thức lượng giác cơ bản)
	

	Phương trình đường thẳng
	
	Câu 4a. (1,0 điểm)

Cho tam giác ABC, biết tọa độ 3 đỉnh.
Viết phương trình cạnh AB/đường cao AH/trung tuyến AM/trung trực của BC
	
	Câu 4c. (1,0 điểm)

Tìm tọa độ điểm thỏa tính chất hình học.

	Phương trình đường tròn
	Câu 4b. (1,0 điểm)

Viết phương trình đường tròn khi biết tâm và bán kính
(biết tâm và một điểm thuộc đường tròn)                 
	
	
	

	  Phương trình elip
	Câu 5. (1,0 điểm)

Viết phương trình chính tắc của elip khi biết: độ dài trục lớn+bé/ tiêu cự+độ dài trục lớn hoặc trục bé
	 
	
	

	Tổng điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
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NĂM HỌC: 2021 - 2022
I. Nội dung trọng tâm
Kiểm tra hệ số 3 nội dung từ tuần 18 đến hết tuần 30 HK2

+ Đại số và Giải tích (6.0đ): Chương IV – Giới hạn, Chương V – Đạo hàm.

+ Hình học (4.0đ): Chương III. Quan hệ vuông góc trong không gian.
III. Ma trận đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Câu 1: Xét tính liên tục của hàm số tại 
[image: image1.wmf]0

x

 hoặc tìm giá trị tham số để hàm số liên tục tại 
[image: image2.wmf]0

x

 (1,0đ)
	
	
	
	6,0đ

	Câu 2a: Tính đạo hàm của hàm số chứa đa thức, phân thức đơn giản (1,0đ)
	Câu 2b: Tính đạo hàm của hàm phân thức, hàm tích (1,0đ)
	Câu 2c: Tính đạo hàm của hàm hợp (1,0đ)
	
	

	
	Câu 3: Ứng dụng đạo hàm viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (1,0đ)
	
	
	

	
	
	Câu 4: Cho hàm đa thức có các hệ số chứa tham số. Cho biết đồ thị của hàm đa thức trên và đồ thị của hàm đạo hàm. Tính giá trị của tham số  (1,0đ)
	
	

	Câu 5. Cho hình lăng trụ hoặc hình lăng trụ đứng, yêu cầu chứng minh tính chất vuông góc, tính khoảng cách, tính góc đơn giản (1,0đ) 
	
	
	
	4,0đ

	Câu 6a. Cho hình chóp đáy tứ giác. Chứng minh tính chất vuông góc đơn giản (1,0đ)
	Câu 6b. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng (1,0đ)
	
	Câu 6c. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (1,0đ)
	

	4,0 đ
	3,0 đ
	2,0 đ
	1,0 đ
	10,0đ
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NĂM HỌC: 2021 - 2022
MÔN: TOÁN – KHÔI: 12

PHẦN GIẢI TÍCH :

Chương III: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Một số nội dung cụ thể :

· Định nghĩa và tính chất của nguyên hàm, các phương pháp tính nguyên hàm.
· Định nghĩa tích phân và các tính chất của tích phân.
· Các phương pháp tính tích phân.
· Ứng dụng hình học của tích phân để tính diện tích hình phẳng.
Chương IV: Số phức
Một số nội dung cụ thể :

· Định nghĩa và các phép toán trên tập hợp số phức.
· Phương trình bậc hai với hệ số thực.
· Biểu diễn hình học của số phức.

PHẦN HÌNH HỌC:

Chương III : Phương pháp tọa độ trong không gian
Một số nội dung cụ thể :
· Phương trình mặt phẳng
· Phương trình đường thẳng
· Phương trình mặt cầu
· Bài toán tổng hợp (liên quan giữa đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu), vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu, giữa đường thẳng và mặt cầu, giữa đường thẳng và mặt phẳng.
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